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PHẦN 1. NGÔN NGỮ
1.1. TIẾNG VIỆT
1. Chọn từ đúng dưới đây điền vào chỗ trống: “... con chồng hơn bồng cháu ngoại”.
	A. Bế		B. Bồng	C. Ẵm	D. Ôm.
2. “Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,/ Cô vân mạn mạn độ thiên không,/Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc,/Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng”( Mộ- Hồ Chí Minh)
Đoạn thơ được viết theo thể thơ:
	A. Thất ngôn bát cú	B. Thất ngôn tứ tuyệt	C. Tự do	D. Song thất lục bát
3. “Từng giọt long lanh rơi
 Tôi đưa tay tôi hứng.”
     Biện pháp tu từ được sử dụng:
	A. Hoán dụ		B. Nhân hóa	C. Ẩn dụ	D. So sánh.
4.	Điền vào chỗ trống: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, ... quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa”
				(Hịch tướng sĩ- Trần Quốc Tuấn)
	A. Nuốt gan uống máu.			B. Moi gan uống máu.
	C. Ăn gan uống máu.			D. Nhai gan uống máu.
5.	Đâu không phải là đặc điểm lớn về nội dung của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX?
	A. Chủ nghĩa yêu nước.			B. Chủ nghĩa nhân đạo.	
	C. Cảm hứng thiên nhiên.		D. Cảm hứng thế sự.
6. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm “ Vợ chồng A Phủ” của tác giả Tô Hoài:
	A. Là kết quả chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Đông Bắc của Tô Hoài. 
	B. Là kết quả chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc của Tô Hoài. 
	C. Là kết quả chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Nam của Tô Hoài. 
	D. Là kết quả chuyến đi cùng bộ đội vào giải phóng Đông Nam của Tô Hoài. 
7. Văn học hiện đại trong giai đoạn 1945- 1954 có nội dung chủ yếu là gì?
	A. Cách nhìn mới về một cuộc sống mới, hướng đến tương lai tươi sáng .
	B. Đề cao, ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người trong gian khổ.
	C. Đây là giai đoạn bùng nổ của nhiều tác phẩm thơ mới.
	D. Tư tưởng chủ đạo hướng về cuộc kháng chiến chống pháp.
8. Chọn từ sai chính tả trong các từ sau:
	A. chẳng may	B. lẩn thẩn	C. sành sỏi	D. cơ nhở
9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống :
“Chúng ta bảo vệ những…của những người đi trước”
	A. thành công	B. thành tích	C. thành tựu	D. thành quả
10. Chọn từ dùng sai trong câu sau:
“Kết quả là một chuyện, nhưng rõ ràng điện thoại Việt Nam đang để lộ quá nhiều yếu điểm không dễ khắc phục trong thời gian ngắn” (http://dantri.com.vn)
	A. Chuyện		B. khắc phục	C. yếu điểm	D. rõ ràng
11. Xác định từ láy âm trong các dòng thơ sau:
	Gió nâng tiếng hát chói chang
	Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
	Tay nhè nhẹ chút, người ơi
	Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng.
	Mảnh sân trăng lúa chất đầy
	Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
	Nắng già hạt gạo thơm ngon
	Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.

	A. Chói chang, nhè nhẹ, xập xình	B. chói chang, thơm tho, bưng lưng
	C. thơm tho, xập xình, thơm ngon	D. thơm ngon, nhè nhẹ, chói chang
12. Dòng nào chứa từ ngữ không phù hợp trong mỗi nhóm từ ngữ sau đây?
	A. Cây cối: cây tre, cây chuối, cây cau, cây gạo, cây bàng, cây cọ.
	B. Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, sách giáo khoa, vở.
	C. Xe cộ: xe đạp, xe máy, ô tô, xích lô, tàu điện
	D. Nghệ thuật: âm nhạc, vũ đạo, văn học, điện ảnh, hội họa.

13.	 “Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân phong kiến.
 Muốn được như thế thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa”                           
      (Hồ Chí Minh – Về vấn đề giáo dục)
Đoạn văn trên đã sử dụng các phép liên kết nào:
	A. Phép lặp, phép nối			B. Phép thế, phép nối
	C. Phép lặp, phép thế 			D. Phép liên tưởng, phép nối
[bookmark: _Hlk34494962][bookmark: _Hlk34494989][bookmark: _Hlk34495006]14. “Ngày qua,trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa bắt đầu kết trái”
Xác định chủ ngữ trong câu:
	A. Trong sương thu 	B.Những chùm hoa	C. Ngày qua	D.Mưa rây bụi
15. Trong các câu sau: 
	I. Những nét hớn hở trên mặt người lái xe.
	II. Việc ấy quyết nhiên không thành.
	III. Anh ấy dễ thường chưa biết.
	IV. Cứ mỗi lần nhìn lên, những ngọn tre thay lá, những búp tre non kín đáo, ngây thơ, hứa hẹn sự trưởng thành.
Những câu nào mắc lỗi?
	A. I và IV.		B. II và III.	C. II và IV.	D. I và III.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 16 đến 20
	Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Lòng người mẹ nghèo khổ ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán vừa xót thương cho số kiếp con mình. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt... biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không?
16. Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
	A. Biểu cảm và tự sự.			B. Biểu cảm và miêu tả.
	C. Miêu tả và tự sự.			D. Biểu cảm và ẩn dụ.
17. Nội dung chủ yếu của đoạn văn bản là gì?
	A. Diễn tả tâm trạng bà cụ Tứ khi nghĩ về tương lai của mình.
	B. Diễn tả tâm trạng bà cụ Tứ khi biết con trai (nhân vật Tràng ) dẫn người đàn bà xa lạ về.
	C. Diễn tả tâm trạng bà cụ Tứ khi nghĩ về cuộc sống nghèo khổ.
	D. Diễn tả tâm trạng bà cụ Tứ khi biết mình sắp có con dâu.
18. “Bà lão cúi đầu nín lặng. Bà lão hiểu rồi. Bà lão hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự” Đó không phải là cơ sự gì? 
	A. Bà phải dựng vợ gả chồng cho con trong lúc gia đình khốn khó.
	B. Bà phải đối diện với nạn đói khủng khiếp.
	C. Biết rằng chúng nó có nuôi nhau nổi qua cơn đói khát này không.
	D. Mình đã già và không thể chăm sóc con mãi.
19. Đâu không phải lí do mà bà lão lại khóc?
	A. Vì bà thương con.			B. Vì bà lo lắng cho con.
	C. Vì bà bất lực trước nạn đói.	D. Vì bà tủi phận mình.
20. Dấu ba chấm (...) trong câu văn Còn mình thì... có ý nghĩa gì?
	A. Thể hiện sự đứt đoạn trong lời độc thoại nội tâm của nhân vật bà cụ Tứ khi bà so sánh giữa người ta với mình.	
	B. Tách biệt giữa dòng suy nghĩ của bà cụ với câu văn miêu tả “Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt...”
	C. Thể hiện sự chần chừ trong lời độc thoại nội tâm của nhân vật bà cụ Tứ khi bà so sánh giữa người ta với mình.
	D. Tách biệt giữa dòng suy nghĩ của bà cụ với câu văn miêu tả “Biết rằng chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được con đói khát này không?”
1.2.TIẾNG ANH
Questions 21 - 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.
21. Until now, the teacher _____________ eight assignments in total.
	A. gives		B. has given	C. had given	D. is giving
22. Can you stand _______ for my night shift at work today?
	A. out		B. on		C. in	D. down 
23. The house, ¬¬¬_________ is located on top of the hill, belongs to Tom.
	A. which		B. who	C. that	D. where 
24. The scientists _________ the survey by handing out the questionnaires to 1,000 people.
	A. gave		B. made	C. conducted 	D. set
25. Lack of ____________ is often associated with stress and fatigue.
	A. concentrated	B. concentrate	C. concentrator	D. concentration
Questions 26 - 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.
26. According to research papers, a Western history is divided into three parts, namely ancient, medieval and modern time.
	A. research papers	B. a		C. namely ancient	D. medieval
27. The woman whom is standing over there is my mother.
	A. The		B. whom	C. over there		D. my mother
28. Vietnamese embroidery used to have complicated designs, which often including the use of multi-colored patterns.
	A. Vietnamese embroidery		B. complicated designs	
	C. including				D. multi-colored patterns
29. Pollution, along with traffic jams, have been major downsides when it comes to living in large cities.
	A. with		B. have	C. downsides		D. to living
30. Education is one of the most importance aspects of a country, as it provides labor while also improving the literacy rate of the population.
	A. importance	B. labor	C. improving		D. literacy rate
Questions 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?
31. He last had his eyes tested ten months ago.
      A. He didn't have any test on his eyes in ten months.
      B. He had not tested his eyes for ten months then.
      C. He had tested his eyes ten months ago.
      D. He hasn't had his eyes tested for ten months.
32. She realized the danger she had been in only after she had read the newspaper the following morning.
      A. Although she was aware of the danger, she didn’t get frightened.
      B. She hadn’t been aware of the danger she was in until she read the newspaper.
      C. She realized what kind of dangers one might have had when he was reading a paper.
      D. When she read the newspaper, she found herself in a danger she had already realized.
33. I had known that my mother was sick as a result of a failing kidney, but I had not realized how much trouble my parents were having in dealing with that sickness.
      A. Although I had known that my mother was suffering from a failing kidney, I had not realized my parents’ problems caused by this illness.
      B. I hadn’t realized the problems they had to deal with until my parents told me about my mother’s illness.
      C. In my childhood I didn’t know my mother’s sickness, so I couldn’t realize how much trouble my parents had.
      D. When I learned my mother’s sickness which was the result of a failing kidney, I realized the pain my mother had.
34. She didn't eat anything but small pieces of bread and butter.
      A. She ate small pieces of bread and butter but didn't like them.
      B. She ate neither bread nor butter.
      C. She didn't eat anything, not even the bread and butter.
      D. She only ate some small pieces of bread and butter.
35. Because of his innocent face, it is difficult even today to believe he was a criminal although it had been certainly proven. 
      A. If it had been proven that he was guilty, they would believe that he was a criminal.
      B. It doesn't necessarily mean that criminals can't have an innocent look.
      C. Despite the fact that he was proven to be a criminal, his innocent face makes it difficult to believe that.
      D. Today it is possible to understand why people didn't want to believe that he was guilty as he had an innocent face.
Question 36 – 40: Read the passage carefully. 
	Autism is a brain development disorder that impairs social interaction and communication and causes restricted and repetitive behavior, all starting before a child is three years old. The genetics of autism are complex, and it is generally unclear which genes are responsible for it. Autism affects many parts of the brain but how this occurs is also poorly understood. Autism is strongly associated with agents that cause birth defects. Other proposed causes, such as childhood vaccines, are controversial and the vaccine hypotheses lack convincing scientific evidence. The number of people known to have autism has increased dramatically since the 1980s. Parents usually notice signs in the first two years of their child's life. Early behavioral cognitive intervention can help children gain self-care, social and communication skills but there is no cure for it. Few children with autism live independently after reaching adulthood, but some become successful and an autistic culture has developed, with some seeking a cure and others believing that autism is a condition rather than a disorder. 
36. According to the passage, autism is a developmental disorder of the human brain ___
      A. for which there has been a successful cure in recent years.
      B. that gives its first signs early in the childhood period.
      C. which can't be diagnosed until after the child is three years old.
      D. which is caused by childhood vaccines.
37. In the passage, what is the word “controversial” closest in meaning to?
      A. anxious
      B. contentious
      C. detrimental
      D. unknown
38. It can be understood from the passage that autism ___
      A. autistic children cannot hear the sounds and are unable to talk with others.
      B. even if the treatment for autism starts early, the child doesn't have any chance to recover completely.
      C. people with autism should be encouraged to live on their own.
      D. scientists know which genes are responsible for the development of autism.
39. It can be understood from the passage that autism ___
      A. is accepted as a condition rather than a disorder by all specialists.
      B. is a condition in which a child suffers from severe pains in the head.
      C. is characterized by abnormalities of behavior patterns.
      D. was a more prevalent disorder in the past than it is today.
40. According to the passage, which statement is true?
      A. Autism is a brain disorder which causes no harm to social interaction.      
      B. Autism can be diagnosed before birth.
      C. Autism is curable. 
      D. Early intervention cannot cure autism.
PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
41. Cho 5 cây bút chì khác nhau và 3 cây bút mực giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 cây bút vào 8 chỗ trống sao cho bút chì cạnh nhau và bút mực cạnh nhau?
	A. 720		B. 144		C. 688	D. 432
42. Cho khối chop S.ABCD,O là giao điểm  của AC và BD, hỏi hai mặt phẳng (SAC) và (SBO) chia khối chóp S.ABCD thành mấy khối chóp ?
	A. 4			B. 3			C. 5	D. 2
43. Trong C, phương trình 4=z(1-i)có nghiệm là
	A. z = 2 – i		B. z = 2 + 2i		C. z = 5 – 3i	D. z = 1 +2i
44. Tổng các góc của tất cả các mặt của khối đa diện đều loại {3;5}
	A. 12π 		B. 36π 		C. 18π 	D. 20π
45. Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;2;2) và đường thẳng d có phương trình là (x+1)/1=y/2=z-2 . Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M trên đường thẳng d là:
	A. (0,-2,-1)		B. (-1,1,-1)		C. (3,8,6)	D. (0,2,3)
[bookmark: _Hlk34495254]46. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 −4x+2y−6z +1= 0 có tâm là
	A. (−4;2;−6). 	B. (2;−1;3). 		C. (−2;1;−3). 	D. (4;−2;6).
47. Cho khối chóp S ABCD có thể tích bằng 1 và đáy ABCD là hình bình hành. Trên cạnh SC lấy điểm E sao cho SE = 2 EC. Tính thể tích V của khối tứ diện SEBD.
 	A.V =             	 B.V             		C.V                  	D.V  
48. Tìm phần ảo của số phức z biết  = ( ( – i)
	A. 4√(3 )                   	B. -4√3                      	C. 4             	D. -4
49. Xác định số thực dương m để tích phân  có giá trị lớn nhất
	A. m = 1                         B. m =2                    	C. m = 3                	D. m = 4
50. Cho hàm số Mệnh đề nào sau đây sai?
	A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x 1. 
 	B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  1.
 	C. Hàm số không có cực trị. 
	D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ; 1 và 1;
51. Một đoàn khách du lịch muốn đi tham quan ở 1 quần đảo xa bờ và họ dùng thuyền để di chuyển. 
	Nếu 1 thuyền chở 11 người thì còn thừa 2 người.
	Nếu giảm đi 1 thuyền thì có thể xếp đều người trên mỗi thuyền và tất cả mọi người dều được lên thuyền.
	Hỏi đoàn khách du lịch có bao nhiêu người? Biết rằng  thuyền chỉ chở được tối đa 20 người.
	A. 121 người 	B. 124 người 	C. 150 người 	D. 156 người
52. Luân, Kiệt, Nghĩa cùng đi xem chung kết 1 cuộc đua ngựa. Trên sân có 4 chú ngựa được đánh dấu: A, B, C, D. Họ cùng đoán thứ tự đến đích của các chú ngựa
	Luân: A hạng nhất và D hạng nhì
	Kiệt : D hạng tư và B hạng nhất
	Nghĩa: A hạng nhì và B hạng ba
	Biết rằng mỗi bạn đều chỉ đoán đúng được 1 nữa. Hỏi chú ngựa được đánh dấu là C xếp hạng mấy?
	A. Nhất 		B. Nhì 	C. Ba 	D. Tư
Sử dụng các thông tin sau đây để trả lời câu hỏi 53 đến 56
	Có 5 bạn M, N, P, Q, R lần lượt ở trong 5 căn nhà liền nhau trên 1 dãy phố được đánh số từng ngôi nhà là 1, 2, 3, 4, 5. Biết rằng:
	M hoặc Q ở ngôi nhà thứ  2
	N ở giữa Q và R
	Số nhà của Q luôn lớn hơn R
53. Thứ tự có thể có của 5 bạn tương đương từ 1 đến 5 là:
	A. P, M, N, Q, R 	B. P, M, R, N, Q 	C. M, P, N, Q, R 	D. M, Q, P, N, R
54. Nếu Q ở ngôi nhà cuối cùng thì N không thể ở ngôi nhà thứ mấy ?
      A. 1                                B. 2                                C. 1 và 2                         D. 2 và 4
55. Nếu Q không ở ngôi nhà thứ 2  đồng thời P không ở ngôi nhà thứ nhất thì Q có xác suất cao nhất phải ở ngôi nhà thứ mấy?
	A. 1 			B. 3 		C. 4 	D. 5
56. Nếu M ở vị trí thứ 3 thì có bao nhiêu cách xếp 5 bạn vào 5 căn nhà?
	A. 0 			B. 1 		C. 2 	D. 3
Sử dụng các thông tin sau để trả lời câu hỏi từ 57 đến 60
	Có 5 chất A, B, C, D, E có nhiệt độ sôi khác nhau đựng trong 4 ống nghiệm có nhãn. Người ta cần xếp thứ tự 4 ộng nghiệm theo thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần từ trái sang phải, biết rằng:
		Nhiệt độ sôi cao nhất có thể là B hoặc C
		Chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất không  phải A 
		Nhiệt độ sôi của E lớn hơn A
57. Khẳng định nào sao đây là đúng?
	A. Nhiệt độ sôi của B và C luôn lớn hơn A
	B. Chắn chắn E không phải chất có nhiệt độ sôi thấp nhất
	C. Nhiệt độ sôi của D xếp thứ 4
	D. Không có khẳng định đúng
58. Từ các dữ liệu trên, thứ tự nhiệt độ sôi nào không thể xảy ra ?
	A. B> E> C> A> D 	B. C> E> A> B> D 	C. C> B> D> A> E 	D. B> E> A> D> C
59. Nếu nhiệt độ sôi của B xếp thứ 2 thì khẳng định nào không đúng?
	A. Chỉ có duy nhất 1 trường hợp thỏa các dữ liệu đề bài
	B. D là chất có  nhiệt độ sôi thấp nhất
	C. A Không thể là chất có nhiệt độ sôi xếp thứ 3
	D. Có 2 trường hợp thỏa dữ kiện đề bài
60. Từ các dữ kiện đã cho ban đầu thì khẳng định nào sau đây là đúng ?
	A. E phải có nhiệt độ sôi xếp thứ 3
	B. Có 2 cách xếp vị trí của E
	C. Có thể xác định chính xác vị trí của 2 ống nghiệm
	D. Tất cả các ý trên đều đúng



















Sử dụng các thông tin sau đây để trả lời câu hỏi từ 61 đến 63.
	Cho biểu đồ và bảng phân bố kết quả thi, kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2019 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:
	(Tổng số thí sinh dự thi: 33000)
[image: ]
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61. Điểm thi cao nhất của bài thi này khoảng bao nhiêu (chấp nhận chênh lệch 10 điểm)?
	A. 1030.		B. 1000.		C. 1080.		D. 970.
62. Trong 4 mức điểm sau, mức điểm nào có số lượng thí sinh đạt nhiều nhất?
	A. 401-600.		B. 601-800.		C. 701-900		D. 801-1100.
63. Có khoảng bao nhiêu thí sinh dự thi có kết quả thi cao hơn 800 điểm?
	A. 8350.		B. 4290.		C. 1122.		D. 5412.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 64 đến 66 
	Cho bảng số liệu về giá tiền điện sinh hoạt ứng với mỗi kWh tiêu thụ theo từng bậc: 
	Bậc thang
	Đơn giá (đồng)

	Bậc 1: Cho kWh 0 - 50
	1678

	Bậc 2: Cho kWh 51 - 100
	1734

	Bậc 3: Cho kWh 101 - 200
	2014

	Bậc 4: Cho kWh 201 - 300
	2536

	Bậc 5: Cho kWh 301 - 400
	2834

	Bậc 6: Cho kWh 401 trở lên
	2927


	Tiền điện mỗi tháng của một hộ gia đình được tính bằng tổng tiền điện đã tiêu thụ tại các bậc. Ví dụ với mức điện năng tiêu thụ lần lượt của hai hộ gia đình là 52kWh, 130kWh thì tiền điện được tính như sau:
			C52 kWh = 50* 1678 + 2*1734 = 87368(đ)
			C130 kWh = 50* 1678 + 50*1734 + 30*2014 = 231020(đ)
64. Một hộ gia đình tiêu thụ 100kWh điện năng trong tháng qua thì tiền điện phải đóng là bao nhiêu?
	A. 170544đ.	B. 173400đ.	C. 170600đ.		D. 201400đ.
65. Hộ gia đình A tiêu thụ 160 kWh, hộ B tiêu thụ lượng điện năng gấp đôi hộ A thì tiền điện phải đóng của hộ B gấp bao nhiêu lần hộ A?
	A. 2,00.	B. 2,34.	C. 2,81		D. 2,18.
66. Hộ gia đình C mỗi tháng đóng khoảng 600000đ tiền điện (sau khi làm tròn theo đơn vị nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng hộ C tiêu thụ khoảng bao nhiêu kWh điện năng?
	A. 298.	B. 278.	C. 237.		D. 290.

Sử dụng các thông tin sau đây để trả lời câu hỏi từ 67 đến 70.
Tính đến 31/12/2018, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41.65%. (Cho biết diện tích đất tự nhiên của Việt Nam là 331.212 km2 ;1ha=10.000 m2).
Rừng toàn quốc= rừng tự nhiên + rừng trồng
Tỷ lệ che phủ rừng= 
Diện tích và cơ cấu rừng tự nhiên và rừng trồng tính đến 31/12/2018 được biểu thị ở biểu đồ dưới đây
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67. Tỉ lệ diện tích rừng tự nhiên lớn hơn tỉ lệ diện tích rừng trồng bao nhiêu phần trăm ?
	A. 41.5%	B. 20,5% 	C.83.53% 	D.15.5%
68. Trên thực tế, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc được tính bằng diện tích rừng đạt tiêu chuẩn để xét tỷ lệ che phủ, hãy tính diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc tính đến 31/12/2018:
	A. 14491295 ha 	B. 13794980 ha	C. 10255525 ha	D. 4235770 ha
69. Theo biểu đồ rừng tự nhiên, diện tích rừng sản xuất lớn hơn diện tích rừng phòng hộ bao nhiêu?
	A. 3220.23 km2	B. 4.235.770 km2	C. 2530 km2	D. 4235.77km2
70. Diện tích rừng phòng hộ( rừng tự nhiên) lớn hơn diện tích rừng đặc dụng( rừng trồng) bao nhiêu?
	A. 38475.0 km2	B. 5730.99 km2	C. 573099 km2	D. 3847498 km2
PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
71. Nhóm các kim loại chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là:
A. Be, Na, Au, Ca, Rb    B. Li, Ba, Al, K, Na      C. Al, Zn, Mg, Ca, K       D. K, Al, Ag, Au, Pt
72. Cho các phát biểu sau:
	(a) Phenol vừa tác dụng với dung dich NaOH vừa tác dụng được với Na.
	(b) Than chì và kim cương là hai đồng vị của Carbon.
	(c) Glucozo và Mantozo đều có phản ứng tráng bạc.
	(d) Phản ứng của NaOH và etylaxetat là phản ứng thuận nghịch.
	(e) Cho Anilin vào dung dịch brom thấy có vẫn đục.
	(f) Tính chất của các hợp chất hữu cơ chỉ phụ thuộc vào cấu tạo hóa học mà không phụ thuộc vào thành phần phân tử của các chất.
	Số phát biểu đúng là:
	A. 2              	B. 3                	C. 5                    	D. 6
73. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:
	A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. 
	B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.
	C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. 
	D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH
74. Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là?
	A. 81,54.       	B. 66,44.       	C. 111,74.       	D. 90,6.75. 
75. Một hạt nhân X tinh khiết phát ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y. Tại thời điểm t thì tỉ số giữa số hạt nhân X còn trong mẫu và số hạt nhân Y tạo thành là 1/3. Sau thời điểm 200 ngày thì tỉ số đó là 1/63 . Chu kì bán rã của hạt nhân X là:
	A. 100 ngày		B. 25 ngày	C. 50 ngày	D. 150 ngày
76. Mạch điện RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng tần số một lượng rất nhỏ thì
	A. Điện áp hiệu dụng tụ không đổi.
	B. Điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần không đổi
	C. Điện áp hiệu dụng trên tụ tăng
	D. Điện áp hiệu dụng trên tụ giảm
77. Một con lắc đơn có chu kì T = 2,01s , chiều dài sợi dây là 1m. Hỏi gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc là bao nhiêu?
	A. 9,81 	B. 9,77 	C. 9,9 	D. 9,87 
78. Một lăng kính ABC có góc chiết quang A = , đáy BC. Tia tới mặt AB với góc tới 
. Hỏi góc lệch của tia sáng ở mặt AC là bao nhiêu? Biết chiết suất của lăng kính là 1,5.
	A. 	B. Không tính được	C. 	D. 
79. Trong một khu bảo tồn ngập nước có diện tích 1000 ha. Người ta theo dõi số lượng cá thể của quần thể chim Cồng Cộc: 
	Năm thứ nhất khảo sát thấy mật độ cá thể trong quần thể là 0,15 cá thể/ha.
	Năm thứ hai, khảo sát thấy số lượng cá thể của quần thể là 180. 
	Biết rằng tỉ lệ tử vong và xuất – nhập cư của quần thể là 3%/năm. 
	Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
	(1)Kích thước của quần thể tăng 20% trong 1 năm.
	(2)Số lượng cá thể của quần thể ở năm thứ nhất là 125 con.
	(3)Tỉ lệ sinh sản của quần thể là 23 %/năm.
	(4)Mật độ cá thể ở năm thứ 2 là 0,18 cá thể/ha.
	A. 2.			B. 1.		C. 4.	D. 3.
80. Trong các phương pháp sau, có bao nhiêu phương pháp giúp nhân nhanh giống với số lượng lớn?
	(1) Nuôi cấy mô thực vật.	(2) Nhân bản vô tính tự nhiên.
	(3) Lai tế bào sinh dưỡng.	(4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh.
	(5) Cấy truyền phôi.	(6) Gây đột biến.
	A. 3.			B. 4.		C. 5.	D. 2.81. 
81. Ở một loài động vật, khi lai cá thể chân ngắn với cá thể chân dài thu được F1 100% cá thể chân ngắn. Cho F1 tạp giao thu được F2, tiếp tục cho F2 tạp giao thu được F3 phân li theo tỉ lệ 13 cá thể chân ngắn : 3 cá thể chân dài. Biết rằng tính trạng do một cặp gen quy định, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau đây sai?
	A. Tính trạng chân ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng chân dài.
	B. Tính trạng chân dài chủ yếu gặp ở giới XY.
	C. Cặp gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường.
	D. Gen quy định tính trạng nằm trên đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X.
82. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
	(1)	Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau trong quần thể.
	(2)	Đột biến gen làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.
	(3)	Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.
	(4)	Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể.
	(5)	Đột biến gen làm cho gen cũ bị mất đi, gen mới xuất hiện.
	(6)	Đột biến gen làm cho alen cũ bị mất đi, alen mới xuất hiện.
	A. 4.			B. 2.		C. 1.	D. 3.
83.	Hoạt động vận tải bằng đường thủy được thể hiện rõ nhất ở vùng nào của nước ta ?
	A. Đồng bằng sông Hồng. 
	B. Bắc Trung Bộ.
	C. Đông Nam Bộ. 
	D. Đồng bằng sông Cửu Long
84.	Vì sao thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh ngành sản xuất sữa và sản phẩm từ sữa ?
[bookmark: _Hlk34510159]	A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào. 
	B. Có thị trường tiêu thụ lớn.
[bookmark: _Hlk34509980]	C. Có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất. 
	D. Tất cả các lí do trên.
85.	Các cảng lớn của nước ta xếp theo thứ tự từ Nam ra Bắc là :
	A. Cái Lân, Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ.
	B. Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vinh, Cái Lân, Hải Phòng.
	C. Trà Nóc, Sài Gòn, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò, Hải Phòng, Cái Lân.
	D. Cam Ranh, Dung Quất, Liên Chiểu, Chân Mây, Vũng Áng, Nghi Sơn.
86.	Nơi tập trung nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế ở nước ta là:
	A. Các con sông lớn trong lục địa. 
	B. Rừng nghập mặn ven biển.
	C. Các ao, hồ lớn. 
	D. Các đảo và quần đảo có rạng đá.
87. Ba nước đứng đầu phe đồng minh đã cùng tham gia hội nghị Ianta là:
	A. Anh - Pháp - Mĩ.			B. Anh - Mĩ - Liên Xô.
	C. Anh - Pháp - Đức.			D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.
88. Để phục hồi sau chiến tranh, Liên Xô đã tiến hành các kế hoạch năm 5, các kế hoạch này đã diễn ra trong thời gian nào ?
A. 1945 – 1949.        			B. 1946- 1950.
C. 1947-1951.       			D. 1945- 1951.
89. Từ khi chiến tranh thế giới thứ nhất kế thúc đến khi Trung Hoa Dân Quốc bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Đại Lục, Trung Quốc đã trải qua bao nhiêu cuộc nội chiến ?
	A.1       		B.2       	C.3       	D.4
90. Thời điểm Nhật Bán bắt đầu phát triển kinh tế “thần kì” là ?
	A Những năm 50 của thế kỉ XX.	B. Những năm 60 của thế kỉ XX.
	C. Những năm 70 của thế kỉ XX.	D. Những năm 80 của thế kỉ XX.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93
		Cho 9,2g hỗn hợp A gồm metanol và propan-1-ol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc.
91. Số mol của metanol và propan-1-ol lần lượt là.
	A.  0,05 và 0,15        	B. 0,15 và 0,05          	C. 0,2 và 0,2         	D. 0,1 và 0,1
92. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của metanol trong hỗn hợp A.
	A. 34,78%         	B. 63,22%         	C. 52,17%          	D. 47,83%
93. Cho 30 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính giá trị của V
	A. 20,16 (lít)         	B. 22,4 (lít)         	C. 12,768 (lít)                D. 5,376 (lít)
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96
		Hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen; 0,1 mol propin; 0,15 mol etilen; 0,1 mol etan và 0,85 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng x. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 19,04l hỗn hợp khí Z(đktc). Sục khí Z qua dung dịch Brom dư thấy có 8,0g brom phản ứng.
94. Giá trị gần nhất với phân tử khối của hỗn hợp X: 
	A. 12,93              	B. 13          	C. 0,08     	D. 1,02        
95. Gọi a, b lần lượt là số mol của C2H2 dư và C3H4 dư trong hỗn hợp Y. Giá trị của a+b:
	A. 0,45      		B. 0,50        	C. 0,55       	D. 0,60
96. Giá trị gần nhất của x là:
	A. 9       		B. 5,02       	C. 10,5       	D. 11
[bookmark: _Hlk33786303]Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99
    	Con lắc đơn gồm một vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây không dãn có đội dài l và có khối lượng không đáng kể. Vị trí cân bằng của con lắc đơn là vị trí mà dây treo thẳng đứng, vật nặng ở vị trí O thấp nhất. Con lắc đơn được coi là dao động điều hòa khi biên độ góc  ≤ 10°. Cho l=1m, g=9,8m/s2
97. Khi con lắc đang ở vị trí cân bằng, một viên kẹo có khối lượng m/5 bay với vận tốc V va chạm ngang với vật nặng m. Biết sau va chạm 2 vật dính vào nhau. Hỏi V tối đa là bao nhiêu để con lắc đơn dao động điều hòa ?
	A. 1		B	. 0,76		C. 0,5	D. 2
98. Tính năng lượng của hệ sau va chạm ?
		
		
99. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng 100N/m và vật có khối lượng 250g, dao động điều hòa. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,025π (s) là 12 cm. Tính biên độ
	A. 4 cm		B. 6 cm	C. 6 cm	D. 12 cm
[bookmark: _Hlk33787820]Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102
	Nguyên lí hoạt động của laser có thể miêu tả laser thạch anh :
		- Dưới hiệu điện thế cao, các electron của thạch anh chuyển từ mức năng lượng thấp lên cao.
		- Một vài electron rớt xuống mức năng lượng thấp giải phóng photon.
		Photon này va chạm với nguyên tử khác để kích thích electron. Khi electron rớt mức năng lượng lại tiếp tục hình thành photon. cùng tần số, cùng pha và hướng bay tạo nên hiện tượng dây chuyền khuếch đại dòng ánh sáng.
		- Nhờ gương ở 2 đầu, dòng photon được khuếch đại khi phản xạ qua lại.
		- Gương bán mạ ở 1 đầu giúp các photon thoát ra tạo thành tia laser.
100. Một photon có bước sóng là 550 nm bắn vào 1 nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản (0 eV). Hỏi electron sau khi bị kích thích sẽ có mức năng lượng là bao nhiêu?
	A. 3 eV		B. 1,67 eV	C. 2,3 eV	D. 2,1 eV 
101. Electron này tồn tại ở trạng thái kích thích không lâu thì chuyển xuống mức năng lượng 1,79 eV. Sau đó electron phát ra 1 photon có tần số bao nhiêu để quay về trạng thái cơ bản?
	A. 693,2 nm		B. 694,3 nm	C. 4,321.10^14 Hz	D. 4,328.10^14 Hz
102. Ta dùng chùm laser này để làm tan chảy 1 cục nước đá. Biết chùm laser có công suất 10W; cục nước đá có khối lượng 10g tại 0^0 C với nhiệt nóng chảy là 334000 J/kg. Mất bao lâu thì cục nước đá tan chảy hoàn toàn? (Coi như hiệu suất của toàn bộ quá trình là 100%)
	A. 334 giây		B. 3340 giây	C. 5 phút	D. 5,5 phút
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến câu 105.
	Cá guppy (Poecilia reticulata), một loại cá nước ngọt nhỏ được nuôi làm cảnh. Endler đã quan sát thấy kiểu màu sắc của cá guppy đực trưởng thành trong các quần thể cá guppy hoang dã ở Trinidad, khác nhau tới mức không con nào giống con nào. Các con cá guppy cái thích các con đực có màu sắc sáng và thường hay chọn những con như vậy để giao phối hơn là chọn những con có màu nâu xám. Tuy nhiên, màu sắc sáng mặc dù hấp dẫn cá cái nhưng những con cá đực như vậy lại dễ bị các loài cá ăn thịt phát hiện. Endler muốn biết sự cân bằng giữa màu sắc của cá đực guppy hấp dẫn cá cái với việc hấp dẫn kẻ ăn thịt đã xảy ra như thế nào. Trên thực địa ông đã quan sát thấy kiểu màu của cá đực guppy dường như có liên quan đến số lượng loài ăn thịt. Một loài ăn thịt cá guppy – cá killi, thường săn bắt cá guppy non khi chúng chưa biểu hiện màu sắc của cá thể trưởng thành.
103. Điều gì giải thích hợp lý nhất khi có sự biến dị cao về màu sắc của cá guppy đực trưởng thành trong các quần thể cá guppy hoang dã ở Trinidad?
	A. Do chịu ảnh hưởng của môi trường sống lên sự biểu hiện tính trạng màu sắc.
	B. Tính trạng màu sắc bị chi phối bởi một số gen mà trong tự nhiên các gen này chỉ biểu hiện ở con đực trưởng thành.
	C. Nguồn nước nơi mà chúng sống ảnh hưởng đến sự biểu hiện tính trạng màu sắc.
	D. Độ đa dạng về màu sắc như vậy giúp chúng ngụy trang và bảo vệ bản thân mình trước kẻ thù.
104. Nếu quần thể có cả hai loại bao gồm: cá guppy sáng màu và cá guppy có màu nâu xám. Sau đó Endler cho thêm loài ăn thịt vào thì tiên đoán nào sau đây là đúng?
	A. Sau vài thế hệ thì số lượng cá có màu sáng chiếm ưu thế.
	B. Loài ăn thịt đóng vai trò như chọn lọc tự nhiên, tiêu diệt mạnh cá tối màu.
	C. Tần suất giao phối giữa cá đực và cá cái tăng lên.
	D. Số lượng cá guppy sáng màu giảm nhiều hơn số lượng cá guppy tối màu.
105. Nếu tất cả cá guppy có màu nâu xám được chuyển sang hồ chỉ có một loài ăn thịt là cá killi thì tiên đoán nào là phù hợp nhất?
	A. Con cái của những con cá này sẽ có màu sáng hơn.
	B. Sau vài thế hệ thì chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên giữ lại cá guppy tối màu.
	C. Sự chọn lọc đối tượng giao phối của cá guppy cái càng khắt khe hơn.
	D. Không còn một cá guppy nào có màu nâu xám sống sót trong hồ.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến câu 108.
	Vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi khuẩn này có hai dạng khác nhau:
		+ Dạng S (Smooth) có khuẩn lạc láng trên môi trường thạch. Tế bào của vi khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật không thể tấn công tiêu diệt được, vì vậy khi xâm nhập cơ thể, chúng gây nên bệnh sưng phổi.
		+ Dạng R (Rough) có khuẩn lạc nhăn, tế bào của chúng không có vỏ bào, nên khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống của động vật tiêu diệt, không gây nên bệnh.
	Griffith đã tiến hành thí nghiệm, nếu tiêm dịch vi khuẩn dạng S đã đun sôi đến chết vào chuột thì chuột không bị bệnh. Nhưng khi tiêm vào chuột hỗn hợp bao gồm một lượng nhỏ vi khuẩn sống dạng R với một lượng lớn tế bào vi khuẩn dạng S đã đun chết, thì chuột phát bệnh và chết sau đó. Lấy máu của chuột chết đưa vào môi trường nuôi cấy, ông thấy sự có mặt của vi khuẩn dạng S.
106. Mối quan hệ giữa chuột và vi khuẩn gây bệnh sưng phổi là gì?
	A. Cộng sinh.			B. Vật chủ - kí sinh.
	C. Cạnh tranh.			D. Ức chế cảm nhiễm.
107. Cách giải thích nào phù hợp khi tiêm vào chuột hỗn hợp phế cầu khuẩn Pneumococcus bao gồm một lượng nhỏ vi khuẩn sống dạng R với một lượng lớn tế bào vi khuẩn dạng S đã đun chết thì chuột phát bệnh và chết?
	A. Dạng R bao lấy dạng S để biến thành dạng S gây chết chuột
	B. Dạng R bị đột biến thành dạng S và gây chết chuột.
	C. Dạng R nhận ADN từ dạng S và biến thành dạng S gây ra chết chuột.
	D. Dạng R nhận protein từ dạng S và biến thành dạng S gây ra chết chuột. 
108. Thí nghiệm trên chứng minh hiện tượng gì?
	A. Biến nạp.	B. Tải nạp.	C. Tiếp hợp.	D. Đột biến.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111
[bookmark: _Hlk34497652]	Trong tháng Tám, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 25 nghìn ha, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,1 triệu cây, giảm 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.434 nghìn m3, tăng 4,6%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 3,9%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Quảng Ngãi đạt 141,4 nghìn m3, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018; Quảng Nam đạt 110 nghìn m3, tăng 10%; Nghệ An đạt 108,3 nghìn m3, tăng 22,9%; Quảng Trị đạt 84,1 nghìn m3, tăng 10,7%. Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 148,8 nghìn ha, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 47,9 triệu cây, giảm 2,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 9.934 nghìn m3, tăng 4,3%; sản lượng củi khai thác đạt 12,2 triệu ste, giảm 1,9%.
[bookmark: _Hlk34497364][bookmark: _Hlk34497063]	Trong tháng 8/2019, diện tích rừng bị thiệt hại là 480,7 ha, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là do cháy rừng với 435,1 ha, gấp 24,1 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 45,6 ha, giảm 12,4%. Một số địa phương có diện tích rừng bị cháy tăng cao: Phú Yên 178,2 ha, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước; Quảng Ngãi 93,3 ha; Bình Định 86,6 ha (cùng kỳ năm trước, Quảng Ngãi và Bình Định không xảy ra vụ cháy rừng nào). Tính chung 8 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 2.281,5 ha, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1.890,3 ha, gấp 4,6 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 391,2 ha, giảm 7,2%.
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tình hình Kinh tế - Xã hội 8 tháng đầu năm 2019)
109. Nguyên nhân trực tiếp chủ yếu làm cho rừng bị thiệt hại là:
	A. Chặt phá rừng bừa bãi.
	B. Sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất giấy.
	C. Cháy rừng.
	D. Bùng nổ dân số, đô thị hóa tự phát, thiếu quy hoạch.
110. Trong 8 tháng đầu năm 2019, diện tích rừng bị thiệt hại gấp bao nhiêu lần so với cùng kỳ năm trước?
	A. 6,9 lần.		B. 5,6 lần.	C. 12,4 lần.	D. 2,7 lần.
111. Trong tháng 8 năm 2018, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt khoảng bao nhiêu nghìn ha?
	A. 27 nghìn ha.	B. 25 nghìn ha.	C. 23 nghìn ha.	D. 24 nghìn ha.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114
[bookmark: _Hlk34499019]	Việt Nam là một quốc gia nằm ven Biển Đông với chỉ số biển cao gấp 6 lần chỉ số biển trung bình toàn cầu. Cụ thể, Việt Nam có bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 100km2 đất liền/1 km bờ biển (mức trung bình trên thế giới 600 km2 đất liền/1 km bờ biển); hơn 3.000 hòn đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các vùng biển và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia rộng hơn 1 triệu km2 (gấp 3 lần diện tích đất liền). Quan trọng nhất, đó là  Việt Nam nằm trên một trong những con đường giao thương hàng hải quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương
[bookmark: _Hlk34497827]	Về khoáng sản, biển Việt Nam có khoảng 35 loại hình khoáng sản có quy mô trữ lượng khai thác khác nhau. Trong đó, dầu khí là tài nguyên lớn nhất ở thềm lục địa nước ta có tầm chiến lược quan trọng. Ngành dầu khí Việt Nam đã đạt mốc khai thác 100 triệu tấn dầu thô năm 2011; mốc 200 triệu tấn dầu thô năm 2012. Năm 2013, xuất khẩu dầu thô đạt mốc 300 triệu tấn. Ngoài ra, biển Việt Nam còn có tiềm năng băng cháy-loại hình tài nguyên mới của thế giới; vùng ven biển còn chứa đựng tiềm năng to lớn về quặng sa khoáng như titan, zircon, thiếc, vàng, sắt, mangan, thạch cao, đất hiếm…
	Về tiềm năng phát triển du lịch biển, với 125 bãi biển lớn nhỏ, nắng ấm quanh năm, không khí trong lành với nhiều cảnh quan đẹp... là điều kiện lý tưởng để xây dựng các khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp. Trong đó bãi biển Đà Nẵng đã được tạp chí Forbes bầu chọn là 1 trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Việt Nam cũng là 1 trong 12 quốc gia có các vịnh đẹp nhất thế giới là Vịnh Hạ Long, Vịnh Nha Trang. Bên cạnh đó, đảo và vùng ven biển tập trung nhiều di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên; nhiều di tích văn hóa-lịch sử; các lễ hội dân gian của cư dân miền biển; tín ngưỡng, phong tục tập quán liên quan đến biển… Với lợi thế này, ngành du lịch biển Việt Nam hàng năm thu hút khoảng 15 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế, đạt tốc độ tăng bình quân 13%/năm. 
112. Loại tài nguyên năng lượng nào có ý nghĩa quan trọng được đề cập đến?
	A. Dầu khí, zircon.			B. Dầu khí, băng cháy.
	C. Dầu khí, năng lượng gió.		D. Dầu khí, quặng sa khoáng.
113. Vị trí chiến lược của vùng biển Việt Nam thể hiện ở:
	A. Nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
	B. Có nhiều điểm có thể xây dựng cảng nước sâu.
	C. Là vùng biển giàu có về nguồn lợi hải sản và tính đa dạng sinh học cao.
	D. Có băng cháy là loại hình tài nguyên mới của thế giới.
114. Vịnh nào từng được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và là một trong số 29 vịnh được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công nhận?
	A. Vịnh Lăng Cô.			B. Vịnh Nha Trang.
	C. Vịnh Hạ Long.			D. Vịnh Lan Hạ.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 115 đến 117
[bookmark: _Hlk34498517]		Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai siêu cường Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ liên minh chống phát xít sang thế đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh.
 		Thông điệp của tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947. Trong đó, Tổng thống Mĩ khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mỹ và đề nghị viện trợ cho Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, biến hai nước này thành căn cứ tiền phương chống Liên Xô.
		Đối lập về mục tiêu, chiến lược giữa hai siêu cường Xô – Mĩ.
			- Liên Xô: chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới.
			- Mỹ: Chủ trương chống phá Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa, đàn áp phong trào cách mạng thế giới, mưu đồ làm bá chủ toàn cầu.
		Tháng 4/1949, Mĩ cùng các nước Tây Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
115. Đặc điểm của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II là:
	A. Có sự phân tuyến triệt để, mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước Tư bản chủ nghĩa.
	B. Diễn ra sự đối đẩu quyết liệt giữa các đế quốc lớn nhằm tranh giành thị trường và phạm vi ảnh hưởng.
	C. Các nước tư bản thắng trận đang xác lập vai trò lãnh đạo thế giới, nô dịch các nước bại trận.
	D. Có sự đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.
116. "Chiến tranh lạnh" được đánh dấu bằng sự kiện :
	A. Ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (8/1945).
	B. Sau khi các nước Đông Âu tuyên bố hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và tiến hành xây dựng CNXH (1949).
	C. Khi Tổng thống Truman đọc diễn văn trước Quốc hội Mĩ, kêu gọi đẩy mạnh hoạt động chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa, "bảo vệ thế giới tự do" (3/1947).
	D. Mĩ đưa ra "Kế hoạch Mácsan", được các nước tư bản phương Tây chấp thuận (6/1947).
117. Nước nào dưới đây không phải là một trong những nước đầu tiên kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?
	A. Canađa.          	B. Bỉ.	C. Lúcxămbua.       	D. CHLB Đức.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 118 đến 120
	Sau Chiến tranh thế giới nhất, Pháp bị tàn phá nặng nề với hơn 1.4 triệu người chết và bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy,.. bị phá hủy, thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 200 tỉ Phơ-răng.
[bookmark: _Hlk34498838]	Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra, ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp đẩy mạnh khai thác các thuộc địa ở Đông Dương (mà chủ yếu là ở Việt Nam).
	Quan điểm của Pháp khi tiến hành khai thác thuộc địa:
		- Tập trung đầu tư vào những ngành kinh tế: vốn ít, lời nhiều, khả năng thu hồi vốn nhanh; những ngành kinh tế không có khả năng cạnh tranh với kinh tế chính quốc.
		- Khai thác nhằm vơ vét, bóc lột, không nhằm phát triển kinh tế thuộc địa.
		- Khai thác nhằm mục đích biến Việt Nam thành thị trường độc chiếm của Pháp.
[bookmark: _Hlk34498866]		- Nông nghiệp:
			+ Là ngành kinh tế được quan tâm, đầu tư vốn nhiều nhất.
			+ Thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền (chủ yếu là đồn điền cao su).
118. Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp diễn ra trong hoàn cảnh nào ?
	A. Thực dân Pháp đang gặp nhiều khó khăn, trong khi cuộc chiến tranh thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định.
	B. Kinh tế ổn định nhưng chính trị bất ổn. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi cải thiện điều kiện sống của công nhân và nhân dân lao động Pháp lên cao.
	C. Pháp đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử - "khủng hoảng thừa".
	D. Chiến tranh đã để lại hậu quả rất nặng nề, nền kinh tế Pháp đang gặp khó khăn ; Pháp trở thành con nợ lớn của Mĩ.
119. Pháp đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ?
A. Công nghiệp.      			B. Nông nghiệp.
C. Giao thông vận tải.        			D. Thương mại.
120. Điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp là:
A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
B. Một nền kinh tế thuần nông.
C. Một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc.
D. Một nền kinh tế công – nông nghiệp khá phát triển.
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